
 Stt  Mã SV  Họ &  tên  Lớp SV 
 Điểm 

TBHT 

 Xếp loại 

HT 

 Điểm 

RL 

 Xếp loại 

RL 

 Xếp loại 

thi đua 
 Ghi chú 

1 22511DD0243 Võ Đoàn Kim Thoa CT22DD1 9,6 Xuất sắc 97 Xuất sắc Xuất sắc

2 22511DD0128 Kiều Công Thạch CT22DD1 9,1 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc

3 22511DD0251 Lê Thanh Phong CT22DD1 8,5 Giỏi 80 Tốt Giỏi

4 22511DD0163 Đoàn Thiên Tài CT22DD1 8,4 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi

5 22511OT0008 Trần Thế Mẫn CT22OT1 9 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc

6 22511OT0011 Qua Đình Long CT22OT1 8,2 Giỏi 96 Xuất sắc Giỏi

7 22511OT0017 Đặng Thanh Phong CT22OT1 8,1 Giỏi 70 Khá Khá

8 22511OT0056 Nguyễn Đăng Khoa CT22OT1 7,5 Khá 90 Xuất sắc Khá

9 22511OT0253 Nguyễn Mai Hương CT22OT2 8,5 Giỏi 74 Khá Khá

10 23511DD0004 Bùi Thanh Thủy CT23DD1 8,2 Giỏi 81 Tốt Giỏi

11 23511QN0171 Trần Chi Linh CT23DN1 8,8 Giỏi 82 Tốt Giỏi

12 23511QN0105 Nguyễn Thị Kim Quyên CT23DN1 8,1 Giỏi 85 Tốt Giỏi

13 23511QN0055 Huỳnh Thị Quỳnh Hoa CT23DN1 8 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi

14 23511QN0175 Nguyễn Tuyết Nhi CT23DN1 8,8 Giỏi 72 Khá Khá

15 23511QN0107 Trần Thanh Tùng CT23DN1 7,6 Khá 82 Tốt Khá

16 23511QN0116 Hồ Hồng Vy CT23DN1 7,5 Khá 92 Xuất sắc Khá

17 23511QN0077 Trần Quỳnh Ý Nhi CT23DN1 7,5 Khá 88 Tốt Khá

18 23511QN0172 Nguyễn Minh Lộc CT23DN1 7,5 Khá 84 Tốt Khá

19 23511QN0182 Phan Vũ Hoàng Nhi CT23DN1 7,5 Khá 79 Khá Khá

20 23511QN0086 Võ Hoàng Thiên Ân CT23DN1 7 Khá 79 Khá Khá

21 23511OT0170 Huỳnh Gia Điền CT23OT1 8 Giỏi 73 Khá Khá

22 23511OT0132 Dương Trung Hiếu CT23OT1 7,8 Khá 80 Tốt Khá

23 23511OT0002 Mai Thành Phi CT23OT2 8,7 Giỏi 70 Khá Khá

24 23511OT0194 Ngô Minh Đạo CT23OT2 8,7 Giỏi 70 Khá Khá

25 23511OT0160 Lê Nguyễn Đình Nam CT23OT2 7,4 Khá 73 Khá Khá

26 23511OT0015 Phạm Ngọc Tiên CT23OT2 7,3 Khá 73 Khá Khá

Tổng cộng danh sách có 26 HS.
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